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KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2026 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH 
(Kèm theo Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)


	Đơn vị tính: Triệu đồng.

	STT
	Ngành, lĩnh vực
	Mã QHNS
	Danh mục dự án/chủ đầu tư
	Quyết định duyệt dự án đầu tư
	Lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết kế hoạch 2025
	Kế hoạch 2026
	Trong đó

	
	
	
	
	Số/ngày
	TMĐT
	
	
	NSTT
	XSKT
	Đất

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8.1
	8.2
	8.3

	Ban Quản lý dự án khu vực 11
	 
	 
	 
	147.600
	44.500
	48.100
	55.000

	 I - Dự án chuyển tiếp sang năm 2026 
	 
	 
	 
	132.500
	44.500
	33.000
	55.000

	1
	10.1-Giao thông
	7895800
	Nâng cấp mở rộng đường Phú Lộc - Phú Tân
	5373/QĐ-UBND ngày 25/12/2023
	116.419
	59.500
	30.000
	10.000
	 
	20.000

	2
	10.1-Giao thông
	7895801
	Đường Be 129 (giai đoạn 2)
	3817/QĐ-UBND ngày 30/10/2023
	70.855
	40.289
	14.500
	14.500
	 
	 

	3
	10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị
	7957403
	Khu tái định cư 15 ha huyện Tân Phú
	3521/QĐ-UBND ngày 11/10/2023 và 2493/QĐ-UBND ngày 15/6/2024
	592.762
	455.255
	55.000
	20.000
	 
	35.000

	4
	3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	7964418
	Nâng cấp Trường Tiểu học Phù Đổng
	3626/QĐ-UBND ngày 19/10/2023
	39.477
	11.050
	10.000
	 
	10.000
	 

	5
	3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	7957402
	Mở rộng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (23-26)
	4916/QĐ-UBND ngày 04/11/2024
	119.590
	23.622
	5.000
	 
	5.000
	 

	6
	3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	8094163
	Nâng cấp Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng
	4974/QĐ-UBND ngày 08/11/2024
	31.942
	10.000
	18.000
	 
	18.000
	 

	II - Dự án Khởi công mới 2026
	 
	 
	 
	14.000
	0
	14.000
	0

	1
	3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	8096491
	Nâng cấp trụ sở UBND xã Nam Cát Tiên
	4917/QĐ-UBND ngày 04/11/2024
	28.952
	 
	5.500
	 
	5.500
	 

	2
	3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	7985764
	Mở rộng Trường Tiểu học Phú Trung
	4923/QĐ-UBND ngày 05/11/2024
	26.391
	 
	4.500
	 
	4.500
	 

	3
	3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	8094166
	Nâng cấp điểm trường chính - Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
	4617/QĐ-UBND ngày 31/10/2024
	22.930
	 
	4.000
	 
	4.000
	 

	III- Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	 
	1.100
	0
	1.100
	0

	1
	3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	8083032
	Xây dựng cơ sở 2 Trường Tiểu học Phú Thanh
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	 

	2
	3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	7970341
	Mở rộng Trường Tiểu học Phạm Văn Đồng
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	 

	3
	3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	7950102
	Nâng cấp Trường THCS Phú Lâm
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	 

	4
	3. Giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp
	7936913
	Nâng cấp Trường  Tiểu học Phú Lâm
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	 

	5
	6.2 Văn hóa
	8094168
	Xây dựng Hội trường Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng xã Phú Lập 
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	 

	6
	10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị
	8112074
	Đường dây trung thế trạm biến áp trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Phú
	 
	 
	 
	50
	 
	50
	 

	7
	10.13 Công trình công cộng tại các ĐT và NT; HTKT khu đô thị
	8112075
	[bookmark: _GoBack]Đường dây trung thế trạm biến áp trụ sở Huyện uỷ Tân Phú
	 
	 
	 
	50
	 
	50
	 



